
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM  

Số:           /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nam, ngày      tháng      năm 2023 

 
 

THÔNG BÁO 

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023 

 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Nhân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo công khai số liệu thực hiện dự 

toán ngân sách địa phương quý I năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2023 (chi tiết theo biểu số 

59/CK-NSNN). 

2. Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2023 (chi tiết theo biểu số 

60/CK-NSNN). 

3. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2023 (chi tiết theo 

biểu số 61/CK-NSNN). 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, TH; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, KT. 
V: TB/4.3.3 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Chức 

 



 DỰ 

TOÁN 

NĂM 

 CÙNG 

KỲ NĂM 

TRƯỚC 

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN    13.544.609     13.454.000       5.635.924           42             42 

I Thu cân đối NSNN       3.802.382     13.454.000       2.914.010           22             77 

1 Thu nội địa       3.324.000     11.554.000       2.534.245           22             76 

2 Thu cân đối từ hoạt động XNK          478.382        1.900.000          379.765           20             79 

3 Thu viện trợ

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang       9.742.227                     -         2.721.914             28 

B TỔNG CHI NSĐP       2.775.000     15.421.496       3.893.000           25           140 

 I Chi cân đối NSĐP       2.400.000     12.083.585       3.093.000           26           129 

1 Chi đầu tư phát triển          600.500        4.372.375       1.162.000           27           194 

2 Chi thường xuyên       1.750.500        7.350.154       1.900.000           26           109 

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
                   -                 8.700 

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính              1.000               1.000              1.000         100           100 

5 Dự phòng ngân sách            48.000           223.356            30.000           13             63 

6 Chi từ nguồn tăng thu           128.000            -   

II Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương                    -                       -   

III
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 

cho NSĐP
         375.000        3.337.911          800.000           24           213 

C BỘI CHI NSĐP

D CHI TRẢ NỢ GỐC             20.900 

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN 

HĐND TỈNH 

GIAO  NĂM 

2023

 Biểu số 59/CK-NSNN 

THỰC HIỆN  

QUÝ I NĂM 

2023

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

 SO SÁNH  ƯỚC 

THỰC HIỆN VỚI 

(%) 

UBND TỈNH HÀ NAM

 THỰC 

HIỆN QUÝ I 

NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày        tháng    năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam)



DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN     3.802.382       13.454.000       2.914.010            22               77 

I Thu nội địa     3.324.000       11.554.000       2.534.245            22               76 

1 Thu từ khu vực DNNN        196.596            770.000          107.639            14               55 

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài
    1.564.293         2.992.000       1.183.693            40               76 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh        591.865         1.750.000            77.757              4               13 

4 Thuế thu nhập cá nhân        232.763            800.000          222.325            28               96 

5 Thuế bảo vệ môi trường        101.128            330.000            34.280            10               34 

6 Lệ phí trước bạ          63.385            255.000            61.895            24               98 

7 Các loại phí, lệ phí        104.216            320.000            88.359            28               85 

8 Các khoản thu về nhà, đất        408.561         3.944.000          670.945            17             164 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp                   61 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp           3.777             14.000              1.293              9               34 

- Thu tiền sử dụng đất       389.501        3.800.000          643.838            17             165 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước         15.283           130.000            25.753            20             169 

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản          17.208            175.000            12.841              7               75 

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của 

Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 

trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết          11.063              46.000              9.905            22               90 

12
 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 

khác 
           3.646              24.000              4.734            20             130 

13 Thu khác ngân sách          29.276            148.000            59.872            40             205 

Trong đó: Thu tiền BV&PT đất trồng lúa           9.868             50.000            21.201            215 

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu        478.382         1.900.000          379.765            20               79 

IV Thu viện trợ

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN 

CẤP 
    3.032.401       11.302.200       2.997.532            27               99 

1 Từ các khoản thu phân chia     2.253.580         6.035.500       1.987.058            33               88 

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%        778.821         5.266.700       1.010.474            19             130 

DỰ TOÁN 

HĐND TỈNH 

GIAO  NĂM 

2023

THỰC HIỆN  

QUÝ I NĂM 

2023

SO SÁNH  THỰC 

HIỆN VỚI (%)

UBND TỈNH HÀ NAM Biểu số 60/CK-NSNN

 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày        tháng    năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

 THỰC 

HIỆN QUÝ 

I NĂM 2022



 DỰ 

TOÁN 

NĂM 

 CÙNG 

KỲ NĂM 

TRƯỚC 

TỔNG CHI NSĐP        2.775.000       15.421.496        3.893.000             25           140 

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP        2.400.000       12.083.585        3.093.000             26           129 

I Chi đầu tư phát triển           600.500         4.372.375        1.162.000             27           194 

II Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

III Chi thường xuyên        1.750.500         7.350.154        1.900.000             26           109 

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề           605.400         2.661.000           600.000             23             99 

2 Chi khoa học và công nghệ               8.000              32.571               9.000             28           113 

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình           141.700            576.980           180.000             31           127 

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin             19.400            105.715             28.000             26           144 

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình             10.300              40.070             10.000             25             97 

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao               6.200              24.175               8.000             33           129 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường             62.000            276.900             90.000             33           145 

8 Chi sự nghiệp kinh tế           306.000         1.156.466           300.000             26             98 

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, 

đoàn thể
          184.300            160.362           280.000           175           152 

10 Chi bảo đảm xã hội           300.000            748.870           245.000             33             82 

IV
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
                    -                  8.700              -   

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính               1.000                1.000               1.000           100           100 

VI Dự phòng ngân sách             48.000            223.356             30.000             13             63 

VII Chi từ nguồn tăng thu            128.000              -   

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ 

NSTW CHO NSĐP
          375.000         3.337.911           800.000             24           213 

 Biểu số 61/CK-NSNN 

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 

HĐND TỈNH 

GIAO  NĂM 

2023

THỰC HIỆN  

QUÝ I NĂM 

2023

UBND TỈNH HÀ NAM

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

 SO SÁNH ƯỚC 

THỰC HIỆN VỚI 

(%)  THỰC HIỆN 

QUÝ I NĂM 

2022

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày        tháng    năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam)

STT
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